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	Số: 25 /BC-HĐND
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BÁO CÁO  THẨM TRA

dự thảo Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.


Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh về thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh; trên cơ sở Tờ trình 61/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án đặt tên và điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ban Văn hóa – Xã hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở Điểm e, Khoản 2, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015  quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh: “Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia thôn, tổ dân phố; đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, đường, phố, quảng trường, công trình công cộng ở địa phương theo quy định của pháp luật” và các văn bản quy phạm pháp luật
 liên quan đến thẩm quyền đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Bên cạnh đó thị trấn đang thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng theo quy hoạch đến năm 2030 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc đặt tên bổ sung, điều chỉnh một số tuyến đường đã được đầu tư theo quy hoạch chung của thị trấn Plei Kần mở rộng là yêu cầu tất yếu trong sự phát triển của một đô thị huyện lỵ; góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hoá - xã hội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá và cách mạng cho các thế hệ người dân huyện Ngọc Hồi nói chung và thị trấn Plei Kần mở rộng nói riêng.
Như vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum là cần thiết và đúng thẩm quyền.
2. Về nội dung của dự thảo nghị quyết

- Đặt tên đường mới: có 31 tuyến đường đề nghị đặt tên mới. 

Việc đặt tên cho các tuyến đường đủ cơ sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Các tuyến đường này nằm trong quy hoạch đô thị và theo hướng tuyến đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; đã thực hiện lấy ý kiến của khu dân cư và chính quyền cơ sở nơi có tuyến đường; Hội đồng đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng của tỉnh về lựa chọn tên trong ngân hàng dữ liệu tên và ý kiến của các sở, ban ngành có liên quan. Dự kiến các nhân vật được đặt tên đường bao quát các thời kỳ lịch sử, đều có công trạng với đất nước ở các lĩnh vực khác nhau và được sự đồng thuận cao của nhân dân.
- Điều chỉnh các tuyến đường đã được đặt tên: 
+ Điều chỉnh kéo dài thêm theo ranh giới quy hoạch đã được điều chỉnh, mở rộng cho 06 tuyến đường (Hùng Vương, Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu, Trương Quang Trọng).

Các tuyến đường đề nghị điều chỉnh đã được đặt tên đợt 1, đợt 2
. Hiện nay các tuyến đường này được đầu tư xây dựng kéo dài thêm theo quy hoạch điều chỉnh mở rộng thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Bỏ tên đã đặt cho 01 tuyến đường (Ngô Quyền) và đổi tên đổi tên đoạn đường Ngô Quyền (cũ) thành đường A Gió.

+ Điều chỉnh giảm chiều dài 01 tuyến đường đã được đặt tên Nguyễn Trãi. Trước đây đặt tên theo đường quy hoạch, hiện nay tuyến đường này không nằm trong Đồ án điều chỉnh Quy hoach chung thị trấn Plei Kần đến năm 2030. 
3. Ý kiến Ban Văn hóa – Xã hội

Qua nghiên cứu dự thảo Nghị quyết và các văn bản có liên quan, Ban nhận thấy các tuyến đường đề nghị đặt tên, điều chỉnh trên địa bàn thị trấn Plei Kần cơ bản đã được đầu tư, nâng cấp, nằm trong quy hoạch chung của thị trấn đến năm 2030 đã được phê duyệt; được xây dựng phù hợp với quy hoạch, hoặc đang được đầu tư, lộ giới đảm bảo; nhiều tuyến đường có dân cư sinh sống ổn định. Nhân dân sinh sống trên các tuyến đường này có nguyện vọng được đặt tên để thuận lợi các giao dịch dân sự của nhân dân; đồng thời cũng phù hợp cho công tác quản lý của chính quyền địa phương về hộ khẩu hộ tịch, trật tự an ninh xã hội, quản lý địa chỉ cho giao thông liên lạc, quản lý công tác xây dựng đô thị,...Do đó các tuyến đường đề nghị đặt tên, điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật

Tuy nhiên qua khảo sát thực tế ở một số tuyến đường của thị trấn Plei Kần đề nghị đặt tên mới, điều chỉnh bổ sung đợt này, Ban nhận thấy có những vấn đề cần làm rõ sau đây:

(1) Tuyến đường Hùng Vương với chiều dài 4.040m, có điểm đầu tại thôn 4-Thị trấn Plei Kần, điểm cuối tại nút giao Nguyễn Trãi - Hùng Vương, có nhà ở, công trình xây dựng kiên cố hai bên đường, đã được đánh số và gắn biển số nhà theo nguyên tắc nhà bên trái đường lấy số lẻ, nhà bên phải đường lấy số chẵn với số thứ tự nhỏ nhất bắt đầu từ điểm đầu của thôn 4 tiến lên số lớn theo hướng Bắc về phía xã Đăk Xú. Nay đề nghị điều chỉnh điểm đầu của đường Hùng Vương tại ranh giới thị trấn Plei Kần (Cầu Đăk Mốt), điểm cuối hết ranh giới quy hoạch chung thị trấn Plei Kần (thôn Xuân Tân, xã Đăk Xú), chiều dài 10.255m, lộ giới 28m và 32 m (mở rộng dài tuyến cả phía Bắc và phía Nam). Qua khảo sát thực tế ở cả 2 đoạn đề nghị nối dài có các vướng mắc như sau:

+ Hiện trạng việc đánh số và gắn biển số nhà các công trình xây dựng, nhà ở trên đường Hùng Vương được bắt đầu từ số nhỏ đến số lớn
 (số nhỏ tính tại điểm giao với đường Nguyễn Tri Phương tiến về hướng tiếp giáp với thôn Tuân Xuân, xã Đăk Xú). Theo đề xuất, đường Hùng Vương sẽ nối thêm đoạn kéo dài hướng tuyến về phía Nam đến ranh giới của thị trấn Plei Kần tại cầu Đăk Mốt, dự kiến đây là điểm đầu của đường Hùng Vương là không phù hợp với hiện trạng đánh số và gắn biển số nhà đã có và không phù hợp với quy định tại điểm 2, mục IV Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ
.


+ Hiện trạng đường Hùng Vương chiều dài 4.040m, đề xuất điều chỉnh bổ sung thêm 2 đoạn, tổng chiều dài sau khi điều chỉnh dài 10.255m, là tuyến đường trung tâm của thị trấn kết nối với các tuyến đường khác. Với tuyến đường quá dài sẽ ảnh hưởng đến công tác quản lý dân cư, quản lý nhà đất, hành chính, an ninh, trật tự... và gắn biển số nhà; trong khi quy định của pháp luật cho phép phân đoạn đường quá dài ra từng đoạn để đặt tên theo điều kiện cụ thể
.

(2) Tuyến đường Ngô Quyền chiều dài 132m. Tuyến đường này được đặt theo quy hoạch cũ, đến nay hướng tuyến này không còn phù hợp, không còn nằm trong quy hoạch thị trấn đến năm 2030 nên không được tiếp tục đầu tư mở rộng, hiện trạng tiếp giáp với điểm cuối đường A Gió nên đề nghị nối dài vào tuyến đường A Gió và đổi tên từ đường Ngô Quyền thành đường A Gió (sau điều chỉnh đường A Gió có chiều dài toàn tuyến là 455m). Ban nhận thấy, Ngô Quyền là nhân vật có công lớn trong lịch sử của đất nước, do đó cần xem xét đặt tên đường Ngô Quyền cho đường, phố có vị trí, cấp độ, quy mô tương xứng với công lao của danh nhân; việc UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh tuyến đường này là phù hợp. Tuy nhiên, sự thay đổi này sẽ làm ảnh hưởng đến việc giao tiếp, tiếp nhận các thông tin thư tín, liên lạc, giao dịch thương mại, giao dịch dân sự và các giao dịch khác của người dân tại đường Ngô Quyền (cũ). Do vậy, cần phải có ý kiến của các hộ dân ở đoạn đường này theo đúng quy định tại điểm 2, mục VI Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ
.
(3) Các tuyến đường đề nghị điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối (Trần Phú, Phạm Văn Đồng)
: Đề nghị cơ quan chủ trì rà soát việc đánh số và gắn biển số nhà trên 2 tuyến đường này, đảm bảo không làm xáo trộn thứ tự đánh số và gắn biển số nhà theo hiện trạng.
(4) Đường Y Pah (Y Một): phần tóm tắt lý lịch chưa thể hiện rõ công trạng của nhân vật này theo đúng quy định
. Đề nghị bổ sung phần thuyết minh thêm đối với nhân vật dự kiến đặt tên tuyến đường này.
4. Về dự thảo Nghị quyết

- Nhập khoản 2 và khoản 3 Điều 1 thành một khoản và biên tập như sau: 

“2. Điều chỉnh 07 (bảy) tuyến đường: 

- Đường Hùng Vương .....

- Đường Nguyễn Trãi (điểm đầu giao với đường Phan Bội Châu, điểm cuối giao với đường quy hoạch)”

- Biên tập khoản 4 Điều 1 như sau: “Đổi tên 01 (một) tuyến đường: Đường Ngô Quyền (điểm đầu giáp đường Lê Lợi; điểm cuối giáp đường A Gió) đổi thành đường A Gió (điểm đầu giáp đường Lý Thái Tổ, điểm cuối giáp với đường Lê Lợi)”
- Bổ sung tiêu đề của Điều 2.
Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội. Đề nghị cơ quan trình báo cáo tiếp thu các ý kiến của đại biểu để giải trình tại kỳ họp.
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 3 xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng ĐĐBQH-HĐND tỉnh
- Lưu: VT, VHXH.
	TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN

Đã ký
Phan Thị Thủy


(�) Điều 16 của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ “Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng” quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:“Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng”.


Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Tiêu chí  xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh” quy định: Hội đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền đặt, đổi tên đối với Đường, phố các đô thị thuộc tỉnh từ loại IV trở lên.





� Nghị quyết số 14/2003/NQ-HĐND ngày 28/7/2003 về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về đặt, điều chỉnh tên đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum








� Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20-3-2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ; Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh;Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND


� Theo nguyên tắc đánh số nhà mặt đường và nhà trong ngõ, trong ngách được quy định tại Điều 4 Quy chế đánh số và gắn biển số nhà (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)


� Đầu đường, đầu phố là nơi bắt đầu từ số nhà nhỏ nhất.


� Điều 12 Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ


� Công bố công khai dự kiến đặt tên hoặc đổi tên đường, phố, công trình công cộng để người dân tham gia ý kiến


� - Trần Phú: hiện trạng điểm đầu là nút giao đường N5 - đường Hồ Chí Minh; điểm cuối là nút giao đường Hùng Vương - đường Trần Hưng Đạo. Đề nghị điều chỉnh điểm đầu là ranh giới thị trấn Plei Kần tiếp giáp với xã Đăk Nông, điểm cuối là nút giao đường Hùng Vương - đường Trần Hưng Đạo.


- Đường Phạm Văn Đồng: hiện trạng Điểm điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh (đoạn tiếp giáp Trần Phú), điểm cuối Hội trường chung (dự kiến đặt tên Trường Chinh). Đề nghị điều chỉnh điểm đầu giao với đường Quy hoạch (dự kiến đặt tên Võ Nguyên Giáp điểm cuối ), điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh (đoạn tiếp giáp Trần Phú)


� Danh nhân đó phải là người nổi tiếng, có đức, có tài, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như của địa phương hoặc có đóng góp đặc biệt cho đất  nước, có công lớn trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc, được nhân dân suy tôn và thừa nhận (Khoản 5 Điều 10 Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ).





